MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HKI
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	§1. Chương trình bảng tính là gì?
	Biết chương trình bảng tính, màn hình làm việc.
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	1.5

	§2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
	Biết các thành phần chính trên trang tính.
	Hiểu kiểu dữ liệu, hiểu địa chỉ khối. Hiểu các thành phần trên trang tính.
	
	
	

	Số câu
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	1.5
	
	1
	
	
	
	
	
	2.5

	§3. Thực hiện tính toán trên trang tính
	Biết chuyển đổi phép toán
	Hiểu công thức để tính toán trong chương trình bảng tính.
	
	Vận dụng các công thức để tính toán hợp lý, chính xác.
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	1
	4

	Số điểm
	1
	
	
	2
	
	
	
	1
	4

	§4. Sử dụng hàm để tính toán
	
	
	Vận dụng các hàm để tính toán hợp lý, chính xác.
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	Tổng số câu
	8
	3
	1
	1
	13

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10












	

	PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
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Thời gian: 45 phút
	ĐIỂM:



ĐỀ A:
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất
1/ Ðâu là biểu týợng dùng ðể khởi ðộng chýõng trình bảng tính Excel?
     
2/ Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là:
A. xử lý những văn bản lớn.		B. chứa nhiều thông tin.
C. chuyên thực hiện các tính toán.		D. chuyên lưu trữ hình ảnh.
3/ Màn hình làm việc của Excel có những công cụ đặc trưng gì?
A. Trang tính.		B. Trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Fomulas và Data.  
C. Các hàng và cột.   	D. Các dải lệnh Fomulas và Data.
4/ Các thành phần chính trên trang tính gồm có:
A. Hộp tên, Khối, các ô tính.					B. Hộp tên, Khối, các hàng.
C. Hộp tên, thanh công thức, các cột, các hàng.			D. Hộp tên, Khối, Thanh công thức.
5/ Trong bảng tính Excel, ở chế độ ngầm định dữ liệu số luôn được:
A. căn thẳng lề trái trong ô  		B. căn thẳng lề phải trong ô
C. căn giữa trong ô				D. căn đều 2 bên
6/ Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết:
A. D2:F6    		 B. F6:D2		C. D2..F6     		D. F6..D2
7/ Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:
A. Ðịa chỉ của ô tại cột 6 hàng D.			B. Ðịa chỉ của ô tại cột D hàng 6.
C. Ðịa chỉ của ô tại hàng D ðến hàng 6.			D. ðịa chỉ của ô từ cột D ðến cột 6.
8/ Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ####, ðiều ðó có nghĩa là?
A. Dòng chứa ô ðó có ðộ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số			
B. Nhập sai dữ liệu.
C. Ô tính ðó có ðộ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số	  
D.Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi
9/ Hàm SUM là hàm dùng ðể:
A. Tính tổng		B. Tìm số nhỏ nhất	      C. Tìm số trung bình cộng	D. Tìm số lớn nhất
10/ Sắp xếp theo ðúng thứ tự các býớc nhập hàm vào ô tính:
      1. Nhấn Enter	2. Nhập hàm theo ðúng cú pháp	3. Gõ dấu =		4. Chọn ô tính
A. 4; 3; 2; 1		B. 1; 3; 2; 4			C. 2; 4; 1; 3		D. 3; 4; 2; 1
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 15, 5. Hãy cho biết kết quả của các công thức sau:
		Công thức
	Kết quả

	= (A1+B1)/B1
[bookmark: _GoBack]= (A1*B1)/B1^2
= (A1/B1)^2
= (A1+B1)/2
	       ……….
        ……….
        ……….
        ……….


Câu 2: Cho trang tính sau


a) Em hãy lập hàm ðể tính cột Ðiểm trung bình?
Hàm tại ô F3 là:………………………………………………………………..
Hàm tại ô F4 là:………………………………………………………………..
Hàm tại ô F5 là:………………………………………………………………..
b) Sử dụng hàm đã học để xác định điểm trung bình cao nhất?
Hàm tại ô F6 là: ……………………………………………………………….


Câu 3: Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng  và diện tích bằng . Hãy viết công thức để tính chu vi và diện tích của hình tròn trong bảng sau:

Công thức tại ô B3 là: ……………………………………………………………
Công thức tại ô C3 là: ……………………………………………………………

HẾT
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ĐỀ B:
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất:
7/ Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:
A. Ðịa chỉ của ô tại cột 6 hàng D.			B. Ðịa chỉ của ô tại cột D hàng 6.
C. Ðịa chỉ của ô tại hàng D ðến hàng 6.			D. ðịa chỉ của ô từ cột D ðến cột 6.
3/ Màn hình làm việc của Excel có những công cụ đặc trưng gì?
A. Trang tính.		B. Trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Fomulas và Data.  
C. Các hàng và cột.   	D. Các dải lệnh Fomulas và Data.
2/ Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là:
A. xử lý những văn bản lớn.		B. chứa nhiều thông tin.
C. chuyên thực hiện các tính toán.		D. chuyên lưu trữ hình ảnh.
9/ Hàm SUM là hàm dùng ðể:
A. Tính tổng		B. Tìm số nhỏ nhất	      C. Tìm số trung bình cộng	D. Tìm số lớn nhất
5/ Trong bảng tính Excel, ở chế độ ngầm định dữ liệu số luôn được:
A. căn thẳng lề trái trong ô  		B. căn thẳng lề phải trong ô
C. căn giữa trong ô				D. căn đều 2 bên
1/ Ðâu là biểu týợng dùng ðể khởi ðộng chýõng trình bảng tính Excel?
     
4/ Các thành phần chính trên trang tính gồm có:
A. Hộp tên, Khối, các ô tính.					B. Hộp tên, Khối, các hàng.
C. Hộp tên, thanh công thức, các cột, các hàng.			D. Hộp tên, Khối, Thanh công thức
6/ Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết:
A. D2:F6    		 B. F6:D2		C. D2..F6     		D. F6..D2
8/ Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ####, ðiều ðó có nghĩa là?
A. Dòng chứa ô ðó có ðộ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số			
B. Nhập sai dữ liệu.
C. Ô tính ðó có ðộ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số	  
D.Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi
10/ Sắp xếp theo ðúng thứ tự các býớc nhập hàm vào ô tính:
      1. Nhấn Enter	2. Nhập hàm theo ðúng cú pháp	3. Gõ dấu =		4. Chọn ô tính
A. 4; 3; 2; 1		B. 1; 3; 2; 4			C. 2; 4; 1; 3		D. 3; 4; 2; 1
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 15, 5. Hãy cho biết kết quả của các công thức sau:
		Công thức
	Kết quả

	= (A1+B1)/B1
= (A1*B1)/B1^2
= (A1/B1)^2
= (A1+B1)/2
	       ……….
        ……….
        ……….
        ……….


Câu 2: Cho trang tính sau


a) Em hãy lập hàm ðể tính cột Ðiểm trung bình?
Hàm tại ô F3 là:………………………………………………………………..
Hàm tại ô F4 là:………………………………………………………………..
Hàm tại ô F5 là:………………………………………………………………..
b) Sử dụng hàm đã học để xác định điểm trung bình cao nhất?
Hàm tại ô F6 là: ……………………………………………………………….


Câu 3: Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng  và diện tích bằng . Hãy viết công thức để tính chu vi và diện tích của hình tròn trong bảng sau:

Công thức tại ô B3 là: ……………………………………………………………
Công thức tại ô C3 là: ……………………………………………………………

HẾT






	





ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
I. TRẮC NGHIỆM:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐỀ A
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	A
	A

	ĐỀ B
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	A



II. TỰ LUẬN:
Câu 1: 4; 3; 9; 10                                    (2đ)	
Câu 2: a) =AVERAGE(C3:E3)             (2đ)
               =AVERAGE(C4:E4)
               =AVERAGE(C5:E5)
            b)  =MAX(F3:F5)
Câu 3: =2*3.14*0.5                              (1đ)
            =3.14*0.5^2
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